
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
13/26A Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

05/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HẢI 
ĐƯỜNG

3502533487

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

7. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

8. Hoạt động hậu kỳ 5912

9. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

10. Quảng cáo 7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI PHÁT 
TRIỂN CỘNG ĐỒNG HẢI ĐƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DUONG COMMUNITY 
DEVELOPMENT SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI DUONG COMMUNITY DEVELOPMENT SOCIAL 
ENTERPRISE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0764991783
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

19. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

20. Hoạt động y tế dự phòng 8691(Chính)

21. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

22. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện

8720

23. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

24. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

25. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8890

26. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

27. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

31. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

33. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

34. Đào tạo trung cấp 8532

35. Bán buôn thực phẩm 4632

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

37. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

38. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

39. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
TRUNG

Việt 
Nam

Thôn Phú Vinh, Xã Ia 
Blứ, Huyện Chư Pưh, 
Tỉnh Gia Lai, Việt 
Nam

80.000.000 40,000 064097013854

2LÊ VĂN 
THÀNH

Việt 
Nam

Ấp Phú Thuận 1, Xã 
Đồng Phú, Huyện 
Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 
Long, Việt Nam

120.000.000 60,000 086097006941

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       086097006941
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Thuận 1, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Phú Thuận 1, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THÀNH Nam

20/06/1997 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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